	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ: KHOA CƠ KHÍ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2019
TÊN ĐỀ TÀI: CẢI TIẾN, CHẾ TẠO Ê TÔ ĐA NĂNG
	TT
	TÊN VẬT TƯ
	QUY CÁCH
	NƯỚC 
SẢN XUẤT 
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Phôi thép
	CT3-400x150x20
	Việt Nam
	2
	450.000
	900.000

	2
	Phôi thép
	CT3-130x120x40
	Việt Nam
	2
	350.000
	700.000

	3
	Phôi thép
	CT3-100x80x70
	Việt Nam
	2
	350.000
	700.000

	4
	Phôi thép
	CT3-90x50x50
	Việt Nam
	2
	350.000
	700.000

	5
	Phôi thép
	CT3-350x130x40
	Việt Nam
	2
	450.000
	900.000

	6
	Phôi thép
	CT3-135x130x60
	Việt Nam
	2
	350.000
	700.000

	7
	Phôi thép
	CT3-130x60x45
	Việt Nam
	2
	350.000
	700.000

	8
	Phôi thép
	CT3-130x45x40
	Việt Nam
	2
	350.000
	700.000

	9
	Phôi thép
	Từ (20 đến (40 x L300
	Việt Nam
	10
	
	5.000.000

	10
	Dao phay mặt đầu
	(80
	Đài Loan
	2
	250.000
	500.000

	11
	Dao phay ngón
	Từ (3 đến (20
	Đài Loan
	2 con/loại
	200.000/loại
	2.000.000

	12
	Mũi khoan
	Từ (3 đến (16
	Đài Loan
	2 con/loại
	200.000/loại
	2.000.000

	13
	Mũi ta rô
	Từ (5 đến (16
	Đài Loan
	2 con/loại
	200.000/loại
	1.000.000

	14
	Nhiệt luyện các chi tiết
	Làm cứng bề mặt
	Việt Nam
	
	
	2.000.000

	15
	Bulong các loại
	
	Việt Nam
	
	
	500.000

	16
	Sơn + cọ + dung môi….
	Phủ bề mặt
	Việt Nam
	
	
	1.000.000

	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( VAT ) :
	

	CÔNG THỰC HIỆN:
	587 giờ /2 GV 

	TỔNG CỘNG:
	20.000.000

	Số tiền ghi bằng chữ: Hai mươi triệu đồng

	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04  tháng 04  năm 2019
NGƯỜI LẬP BẢNG


